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Văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau ban hành

(Quyết định số 95/2026/QĐ-UBND ngày 20/5/2026)

Thực hiện Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2012; Quyết định số 
977/QĐ-TTg ngày 11/8/2022 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt đề án “Tăng 
cường năng lực tiếp cận pháp luật của người dân”. Sở Tư pháp ra Thông cáo báo 
chí về văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau ban hành 
như sau:

1. Văn bản quy phạm pháp luật được ban hành: Quyết định số 
95/2026/QĐ-UBND ngày 20/5/2026 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế 
phối hợp khai thác, xử lý vi phạm trên hệ thống giám sát hành trình tàu cá thuộc 
phạm vi quản lý của tỉnh Cà Mau.

2. Hiệu lực thi hành: Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 
31/5/2026. Quyết định số 07/2020/QĐ-UBND ngày 07/5/2020 của Ủy ban nhân 
dân tỉnh Cà Mau ban hành Quy định phối hợp khai thác, xử lý dữ liệu hệ thống 
giám sát tàu cá thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Cà Mau hết hiệu lực kể từ ngày 
Quyết định này có hiệu lực thi hành.

3. Sự cần thiết, mục đích ban hành:
a) Sự cần thiết: Thực hiện Luật Thủy sản và các văn bản hướng dẫn thi hành, 

Ủy ban nhân dân tỉnh Quy chế phối hợp khai thác, xử lý vi phạm trên hệ thống 
giám sát hành trình tàu cá thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Cà Mau là cần thiết. 

b) Mục đích: Nhằm quy định cơ chế phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị 
trong khai thác, quản lý, sử dụng dữ liệu từ hệ thống giám sát hành trình tàu cá; 
kịp thời phát hiện, xử lý các hành vi vi phạm trong hoạt động khai thác thủy sản, 
góp phần nâng cao hiệu quả quản lý nghề cá, chống khai thác hải sản bất hợp pháp 
(IUU) và bảo vệ nguồn lợi thủy sản trên địa bàn tỉnh.

Nội dung chủ yếu: Quy định về phối hợp khai thác, xử lý vi phạm trên hệ 
thống giám sát hành trình tàu cá thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Cà Mau. 

4.1. Đối tượng áp dụng: Cơ quan, đơn vị thực hiện chức năng quản lý nhà 
nước về khai thác, xử lý vi phạm trên hệ thống giám sát hành trình tàu cá. Tổ 
chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động cung cấp, lắp đặt, sử dụng dịch vụ giám 
sát hành trình tàu cá trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

4.2. Nguyên tắc, nội dung và phương thức phối hợp
a) Nguyên tắc phối hợp
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- Việc phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị được thực hiện trên cơ sở chức 
năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao và yêu cầu công tác quản lý nhà nước về 
hoạt động giám sát hành trình tàu cá thuộc phạm vi quản lý nhà nước của tỉnh Cà 
Mau; đảm bảo xác định rõ cơ quan chủ trì, cơ quan phối hợp; trách nhiệm, quyền 
hạn của từng cơ quan, đơn vị; thời hạn, cách thức thực hiện; chế độ trao đổi thông 
tin. Việc phối hợp phải gắn với trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị; 
đảm bảo không chồng chéo, không bỏ sót nhiệm vụ;

- Bảo đảm thực hiện đồng bộ, thống nhất, chặt chẽ, kịp thời, công khai, 
minh bạch, đúng quy định pháp luật;

- Tạo điều kiện thuận lợi đối với tổ chức, cá nhân tuân thủ đúng các quy 
định của pháp luật về giám sát hành trình tàu cá, đồng thời kịp thời phát hiện, 
ngăn chặn và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm;

- Đối với những khó khăn, vướng mắc phát sinh các cơ quan, đơn vị chủ động 
trao đổi, thống nhất giải quyết trên cơ sở thẩm quyền được giao. Nếu chưa đồng thuận 
phải tổng hợp, báo cáo đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định.

b) Nội dung phối hợp
- Tiếp nhận, phát hiện, trích xuất, phân tích, đánh giá, cung cấp và xử lý thông tin 

đối với các trường hợp cảnh báo mất tín hiệu kết nối, hoạt động vượt qua vùng ranh giới 
cho phép khai thác thủy sản trên biển Việt Nam và một số trường hợp khác theo quy 
định;

- Kiểm tra, giám sát các hoạt động tàu cá thông qua dữ liệu giám sát hành 
trình để phục vụ công tác quản lý và xử lý vi phạm;

- Cung cấp, trao đổi thông tin, dữ liệu giữa các cơ quan quản lý nhà nước; 
tham mưu, tổ chức thực hiện các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của cấp trên và quy 
định của pháp luật về giám sát hành trình tàu cá;

- Phối hợp xác minh, lập hồ sơ, xử lý vi phạm hành chính liên quan đến 
thiết bị, dữ liệu và hoạt động của tàu cá trên hệ thống giám sát hành trình.

c) Phương thức phối hợp
- Các sở, ban, ngành tỉnh, các cơ quan, đơn vị cấp xã thường xuyên phối 

hợp trao đổi thông tin, kịp thời đề xuất về các nội dung cần phối hợp, thống nhất, 
triển khai thực hiện đảm bảo đồng bộ và hiệu quả trao đổi thông qua các phương 
tiện thông tin liên lạc như: Zalo, điện thoại, thư điện tử (Email), hệ thống phần 
mềm quản lý, điều hành hoặc các phương thức hợp pháp khác; 

- Đối với những vụ việc cần có sự phối hợp của nhiều cơ quan, đơn vị, cơ 
quan chủ trì chủ động thực hiện hoạt động phối hợp bảo đảm tính thống nhất, 
đồng bộ và tuân thủ trình tự, thủ tục giải quyết theo quy định;

4.3. Phối hợp, khai thác quản lý hệ thống giám sát hành trình tàu cá
a) Sở Nông nghiệp và Môi trường
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- Tiếp nhận, phát hiện, xử lý thông tin, trích xuất, phân tích, đánh giá dữ 
liệu hệ thống giám sát hành trình tàu cá và lập danh sách tàu cá liên quan đến tàu 
cá mất kết nối (trong bờ, trên biển);

- Phát thông tin cảnh báo cho chủ tàu cá, thuyền trưởng liên quan đến tàu 
cá mất kết nối, đồng thời thông báo bằng văn bản đến Ban Chỉ huy Bộ đội Biên 
phòng tỉnh, Sở Khoa học và Công nghệ, Ủy ban nhân dân cấp xã nơi quản lý tàu 
cá và tổ chức, cá nhân có liên quan;

- Kiểm tra, rà soát cung cấp bằng văn bản đến các đơn vị có liên quan khi có 
yêu cầu, nội dung cung cấp thông tin tàu cá (chủ tàu, hạn giấy phép khai thác thủy sản, 
hạn đăng kiểm, nhà cung cấp và thời gian lắp đặt thiết bị giám sát hành trình).

b) Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh
- Tiếp nhận, phát hiện, xử lý thông tin, trích xuất, phân tích, đánh giá dữ 

liệu trên hệ thống giám sát hành trình tàu cá và lập danh sách tàu cá vượt qua vùng 
ranh giới cho phép khai thác thủy sản trên biển;

- Phát thông tin cảnh báo cho chủ tàu cá, thuyền trưởng liên quan đến tàu 
cá vượt qua vùng ranh giới cho phép khai thác thủy sản trên biển, đồng thời thông 
báo bằng văn bản đến Sở Nông nghiệp và Môi trường, Sở Khoa học và Công 
nghệ, Ủy ban nhân dân cấp xã nơi quản lý tàu cá và tổ chức, cá nhân có liên quan;

- Kiểm tra, rà soát cung cấp bằng văn bản đến các đơn vị có liên quan khi 
có yêu cầu về cung cấp thông tin, kết quả kiểm tra tàu cá xuất, nhập bến tại Trạm 
Kiểm soát Biên phòng và quá trình chấp hành pháp luật của chủ tàu, thuyền trưởng 
liên quan đến tàu cá.

c) Sở Khoa học và Công nghệ: Phối hợp với đơn vị cung cấp thiết bị giám 
sát hành trình tàu cá rà soát, kiểm tra, cung cấp bằng văn bản đến các đơn vị có 
liên quan khi có yêu cầu về tình trạng thiết bị giám sát hành trình tàu cá được lắp 
đặt.

d) Ủy ban nhân dân cấp xã: Tổ chức làm việc và cung cấp thông tin có liên 
quan đến chủ tàu cá hoặc đại diện hợp pháp; phối hợp với các cơ quan, đơn vị có 
liên quan xác minh làm rõ vụ việc để xử lý theo quy định.

đ) Đơn vị cung cấp thiết bị giám sát hành trình tàu cá
- Chỉ được cung cấp thiết bị giám sát hành trình sau khi được cơ quan quản 

lý nhà nước về thủy sản thuộc Bộ Nông nghiệp và Môi trường đánh giá, thông 
báo bằng văn bản và công khai trên Cổng thông tin điện tử của cơ quan quản lý 
nhà nước về thủy sản thuộc Bộ Nông nghiệp và Môi trường;

- Có trách nhiệm thông báo cho chủ tàu cá trước 30 ngày về việc thiết bị 
giám sát hành trình tàu cá hết hạn dịch vụ;

- Phối hợp xử lý sự cố kỹ thuật của thiết bị trong thời hạn tối đa 48 giờ 
kể từ thời điểm nhận được yêu cầu của chủ tàu cá; phối hợp trong quá trình xử 
lý vi phạm khi có yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền; xử lý sự cố truyền tín 
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hiệu do đơn vị mình cung cấp; cung cấp thông tin cho cơ quan quản lý nhà 
nước về thủy sản khi có yêu cầu.

4.4. Xử lý vi phạm trên hệ thống giám sát hành trình tàu cá
a) Xử lý tàu cá vi phạm vượt qua vùng ranh giới cho phép khai thác thủy 

sản trên biển
- Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh chủ trì, phối hợp với các đơn vị có 

liên quan điều tra, xác minh, xử lý theo quy định;
- Trong thời gian 48 giờ sau khi nhận được thông báo của Ban Chỉ huy Bộ 

đội Biên phòng tỉnh; Sở Nông nghiệp và Môi trường, Sở Khoa học và Công nghệ, 
Ủy ban nhân dân cấp xã, căn cứ nhiệm vụ được giao tại Điều 5 của Quy chế này, 
cung cấp thông tin đầy đủ đến Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh;

- Các bước thực hiện xử lý tàu cá vi phạm vượt qua vùng ranh giới cho 
phép khai thác thủy sản trên biển.

Khi phát hiện tàu cá vượt qua vùng được phép khai thác thủy sản trên biển 
hoặc nhận được thông báo của các đơn vị có liên quan, tiến hành xác minh thông 
tin về tàu cá (chủ tàu, số đăng ký, nghề hoạt động,…) và hành trình của tàu cá từ 
khi bắt đầu vượt qua vùng được phép khai thác thủy sản trên biển (vị trí tọa độ, 
vận tốc, hướng di chuyển,…).

Thông báo cho chủ tàu cá, thuyền trưởng yêu cầu tàu cá quay trở lại vùng 
được phép khai thác thủy sản trên biển và theo dõi tín hiệu tiếp theo tàu cá trở lại 
vùng được phép khai thác thủy sản trên biển.

Tiến hành kiểm tra, xác minh và kết luận vụ việc vi phạm (nếu có); lập biên 
bản vi phạm hành chính và xử phạt theo quy định, trường hợp vượt thẩm quyền 
chuyển đến cấp có thẩm quyền để ban hành quyết định xử phạt.

Người có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính tiếp nhận hồ sơ vụ việc 
để xử lý theo quy định. Trường hợp hồ sơ vụ việc cần phải xác minh bổ sung thì 
đề nghị đơn vị chuyển hồ sơ tiếp tục phối hợp xác minh làm rõ hành vi vi phạm.

Đơn vị xử phạt phải cập nhật hồ sơ xử phạt lên phần mềm xử lý vi phạm hành 
chính của Cục Thủy sản và Kiểm ngư, đồng thời lưu trữ hồ sơ theo quy định.

b) Xử lý tàu cá mất kết nối trên 06 giờ trên biển
- Sở Nông nghiệp và Môi trường (Chi cục được giao quản lý nhà nước về 

thủy sản, kiểm ngư) chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan điều tra, xác 
minh, xử lý theo quy định;

- Trong thời gian 48 giờ sau khi nhận được thông báo của Sở Nông nghiệp 
và Môi trường; Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Sở Khoa học và Công nghệ, 
Ủy ban nhân dân cấp xã, căn cứ nhiệm vụ được giao tại Điều 5 của Quy chế này, 
cung cấp thông tin đầy đủ đến Sở Nông nghiệp và Môi trường;

- Các bước thực hiện xử lý tàu cá vi phạm mất kết nối trên 06 giờ trên biển. 
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Khi phát hiện tàu cá mất kết nối 06 giờ trên biển, tiến hành xác minh thông tin 
về tàu cá (chủ tàu cá, thuyền trưởng, số đăng ký, nghề hoạt động, thời gian xuất bến).

Cập nhật thông tin từ chủ tàu cá, thuyền trưởng về việc báo cáo vị trí, thông 
tin ghi chép vị trí tàu cá và thực hiện các biện pháp theo quy định.  

Tiến hành kiểm tra, xác minh và kết luận vụ việc vi phạm (nếu có); tiến 
hành lập biên bản vi phạm hành chính và xử phạt theo quy định, trường hợp vượt 
thẩm quyền chuyển đến cấp có thẩm quyền để ban hành quyết định xử phạt. 

Người có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính tiếp nhận hồ sơ vụ việc 
để xử lý theo quy định. Trường hợp hồ sơ vụ việc cần phải xác minh bổ sung thì 
đề nghị đơn vị chuyển hồ sơ tiếp tục phối hợp xác minh làm rõ hành vi vi phạm.

Đơn vị xử phạt phải cập nhật hồ sơ xử phạt lên phần mềm xử lý vi phạm hành 
chính của Cục Thủy sản và Kiểm ngư, đồng thời lưu trữ hồ sơ theo quy định.

c) Xử lý tàu cá mất kết nối từ 10 ngày trở lên trên biển không về bờ theo quy định
- Sở Nông nghiệp và Môi trường (Chi cục được giao quản lý nhà nước về 

thủy sản, kiểm ngư) chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan điều tra, xác 
minh, xử lý theo quy định;

- Trong thời gian 48 giờ sau khi nhận được thông báo của Sở Nông nghiệp 
và Môi trường; Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Sở Khoa học và Công nghệ, 
Ủy ban nhân dân cấp xã, căn cứ nhiệm vụ được giao tại Điều 5 của Quy chế này, 
cung cấp thông tin đầy đủ đến Sở Nông nghiệp và Môi trường; 

- Các bước thực hiện xử lý tàu cá vi phạm mất kết nối từ 10 ngày trở lên 
trên biển không về bờ theo quy định.

Khi phát hiện tàu cá mất kết nối 10 ngày trên biển không về bờ theo quy 
định thì xác định thông tin về tàu cá (chủ tàu cá, thuyền trưởng, số đăng ký, nghề 
hoạt động, thời gian xuất bến).

Ban hành thông báo đến lực lượng thực thi pháp luật trên biển, Sở Nông 
nghiệp và Môi trường các tỉnh ven biển, đồng thời, phối hợp với Ban Chỉ huy Bộ 
đội Biên phòng, Ban quản lý các Cảng cá, Ủy ban nhân dân cấp xã nơi tàu cá đăng 
ký và các cơ quan có liên quan theo dõi và xử lý khi tàu cá về bờ.

Tiến hành kiểm tra, xác minh và kết luận vụ việc vi phạm (nếu có); tiến 
hành lập biên bản vi phạm hành chính và xử phạt theo quy định, trường hợp vượt 
thẩm quyền chuyển đến cấp có thẩm quyền để ban hành quyết định xử phạt. 

Người có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính tiếp nhận hồ sơ vụ việc 
để xử lý theo quy định. Trường hợp hồ sơ vụ việc cần phải xác minh bổ sung thì 
đề nghị đơn vị chuyển hồ sơ tiếp tục phối hợp xác minh làm rõ hành vi vi phạm.

Đơn vị xử phạt phải cập nhật hồ sơ xử phạt lên phần mềm xử lý vi phạm hành 
chính của Cục Thủy sản và Kiểm ngư, đồng thời lưu trữ hồ sơ theo quy định.

d) Xử lý tàu cá mất kết nối trong bờ 
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- Ủy ban nhân dân cấp xã chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan điều 
tra, xác minh, xử lý theo quy định;

- Trong thời gian 48 giờ, sau khi nhận được thông báo của Sở Nông nghiệp 
và Môi trường; Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Sở Khoa học và Công nghệ, 
căn cứ nhiệm vụ được giao tại Điều 5 của Quy chế này, cung cấp thông tin đầy 
đủ đến Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có tàu mất kết nối trong bờ;

- Các bước thực hiện xử lý tàu cá mất kết nối trong bờ
Khi phát hiện tàu cá mất kết nối trong bờ từ thông báo của Sở Nông nghiệp 

và Môi trường, Ủy ban nhân dân cấp xã thông báo cho chủ tàu cá, thuyền trưởng 
yêu cầu kiểm tra thiết bị giám sát hành trình và sử dụng các thiết bị thông tin liên 
lạc khác báo cáo cơ quan quản lý nhà nước về thủy sản cấp tỉnh nơi đăng ký tàu 
cá theo quy định (báo cáo định kỳ 24 giờ/lần trong trường hợp tàu cá mất tín hiệu 
tại bờ hoặc đảo; báo cáo định kỳ 07 ngày/lần trong trường hợp tàu cá tạm ngừng 
dịch vụ truyền dữ liệu thiết bị giám sát hành trình từ 03 tháng trở lên). 

Tiến hành kiểm tra, xác minh và kết luận vụ việc vi phạm (nếu có); lập biên 
bản vi phạm hành chính và xử phạt theo quy định, trường hợp vượt thẩm quyền 
chuyển đến cấp có thẩm quyền để ban hành quyết định xử phạt. 

Người có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính tiếp nhận hồ sơ vụ việc 
để xử lý theo quy định. Trường hợp hồ sơ vụ việc cần phải xác minh bổ sung thì 
đề nghị đơn vị chuyển hồ sơ tiếp tục phối hợp xác minh làm rõ hành vi vi phạm.

Đơn vị xử phạt phải cập nhật hồ sơ xử phạt lên phần mềm xử lý vi phạm hành 
chính của Cục Thủy sản và Kiểm ngư, đồng thời lưu trữ hồ sơ theo quy định.

Trên đây là Thông cáo báo chí văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân 
dân tỉnh Cà Mau ban hành, Sở Tư pháp xin thông báo (gửi kèm Quyết định số 
95/2026/QĐ-UBND)./.

Nơi nhận:
- UBND tỉnh (để báo cáo);
- Cục PBGDPL - Bộ Tư pháp (để báo cáo);
- UBMTTQ Việt Nam tỉnh;
- Sở, ban, ngành tỉnh;
- Báo và Phát thanh - Truyền hình tỉnhCà Mau;
- Cổng Thông tin điện tử tỉnh (để đăng tải);
- Trang Thông tin PBGDPL tỉnh (để đăng tải);
- Trang Thông tin điện tử Sở Tư pháp (để đăng tải);
- UBND các xã, phường;
- Lưu: VT, PBGDPL.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

Phạm Thị Ngọc
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